   TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO                                    KIỂM TRA HỌC KÌ I                                     

                                                           MÔN: ĐỊA LÍ 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I

TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(phút) 
	

	
	
	
	Số CH
	Điểm


	Thời gian 

(phút)


	Số CH
	Điểm


	Thời gian 

(phút)


	Số CH
	Điểm


	Thời gian 

(phút)


	Số CH
	Điểm


	Thời gian 

(phút)


	TN
	TL
	
	

	1
	A. Khí áp và gió

	I.Khí áp.
II. Gió


	2
	0.5
	1.5
	1
	0.25
	0.75
	1
	1
	5.5
	
	
	
	3
	1
	7.75
	1.75

	2
	 B. Mưa
	- Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa
- Sự phân bố mưa trên trái đất
	2
	0.5
	1.5


	1
	0.25
	0.75
	
	
	
	
	
	
	3
	
	2.25
	  1.75  

	3
	C. Thủy quyển, nước trên lục địa
	- Khái niệm thủy quyển 
- Nước trên lục địa 

- Bảo vệ nguồn nước ngọt

	2
	0.5
	1.5

	2
	0.5
	1.5


	1
	2
	10


	
	
	
	4
	1
	13
	3.0

	4
	D. Nước biển và đại dương
	-Tính chất của nước biển và đại dương
- Sóng biển và thủy triều.

- Dòng biển

	
	
	
	2
	0.5
	1.5


	1
	1
	5.5
	
	
	
	2
	1
	7.0
	0.5

	5
	H. Kĩ năng 
	Kĩ năng  làm việc với bảng số liệu và biểu đồ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	15


	
	1
	15
	3.0

	Tổng 
	6
	1.5
	4.5
	6
	1.5
	4.5
	3
	4
	21
	1
	3
	15
	12
	4
	45
	10

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40
	
	30
	
	20
	
	10
	
	70
	30
	
	

	Tỉ lệ chung
	
	70
	
	
	30
	
	100
	
	


 II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	                                TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1


	A. Khí áp và gió

	I.Khí áp

1. Sự hình thành các đại khí áp.

2.Nguyên nhân thay đổi khí áp. 
II. Gió.
1.Các loại gió chính.
2. Các loại gió địa phương.


	Nhận biết:

- Trình bày được khái niệm khí ap.Sự hình thành các đại khí ap.

	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu được nguyên nhân thay đổi khí áp.
- Nêu được hoạt động của các loại gió.

	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng :
- So sánh được giống nhau và khác nhau của gió biển và gió đất và gió mùa.
- Kể tên khu vực có chế độ gió mùa trên trái đất.


	
	
	1
	

	2
	 B. Mưa
	I. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.

1. Khí áp  

2. Frông.

3. gió 

4. Dòng biển  5.Địa hình
II.Sự phân bố mưa trên trái đất.

1.Phân bố theo vĩ độ.

2. Phân bố theo khu vực.


	Nhận biết: Kể tên các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.

	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.
- Trình bày phân bố mưa theo vĩ độ và khu vực. 

	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng : Phân tích được phân bố mưa theo vĩ độ.
	
	
	
	

	3
	C. Thủy quyển, nước trên lục địa
	I.Khái niệm thủy quyển.
II.Nước trên lục địa.
1.Các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.

2.Hồ

3.Nước băng tuyết.

4.Nước ngầm.

III. Bảo vệ nguồn nước ngọt.

	Nhận biết:

- Trình bày khái niệm thủy quyển.
- Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông.
	2
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Phân biệt được các loại hồ theo nguồn gốc hình thành.
- Trình bày đặc điểm của nước băng tuyết và nước ngầm.
	
	2
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

Nêu được giáp bảo vệ nguồn nước ngọt.
	
	
	1
	

	4
	D. Nước biển và đại dương
	I. Tính chất của biển và đại dương.
II. Sóng biển và thủy triều.

1.Sóng Biển.

2. Thủy Triều.

III. Dòng Biển
IV.Vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội
	Nhận biết:

- Trình bày tính chất của nước biển và đại dương.
- Trình bày khái niệm của sóng biển và thủy triều.
- Nêu khái niệm dòng biển.
- Nêu vai trò của biển và đại dương.


	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Nêu vai trò của biển và đại dương.

- Nêu nguyên nhân của sóng biển và thủy triều.

	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 

Giải thích hiện tượng sóng biển và thủy triều.

	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
	
	
	
	

	5
	 Kĩ năng 
	 Kĩ năng 

- làm việc với bảng số và vẽ biểu đồ.

	- Vẽ biểu đồ cột
- Nhận xét bảng số liệu.


	
	
	
	1

	Tổng
	100
	6
	    6
	3
	1

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	100%
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	100%
	70%
	30%


Lưu ý: 

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu cho 12 câu trắc nhiệm. Tương ứng 3.0 điểm.

- Giáo viên có thể ra 01 câu hỏi cho đề kiểm tra ở mức độ vận dụng thuộc đơn vị kiến thức: 

- Giáo viên có thể ra 01 câu hỏi cho đề kiểm tra ở mức độ vận dụng cao thuộc thuộc đơn vị kiến thức: 

- Số câu hỏi tự luận gồm 3 câu.

